
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
KHỐI 2 - TUẦN 31 

BÀI ÔN THỨ HAI  
Tiếng việt: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: Cây dừa ( trang 106,107 

SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 

 

Toán:  
Ki-lô-gam. 

 

Tính:  

 

     142 kg + 226 kg – 15 kg                               1000 kg – 50 kg – 20 kg 

=  ……………………..                                 =  ……………………. 

=   …………………….                                 =  ……………………. 
 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

 
TIẾNG VIỆT 

 

1.  Tập viết: 

- Viết chữ hoa Q  (kiểu 2) ( HS viết 3 dòng) 

- Viết câu ứng dụng: “Quê cha đất tổ.” ( 3 dòng) 

 

2. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm: 

 

a. Bác Hồ tặng kẹo cho các cháu thiếu nhi. 

b. Em đang làm bài. 

c. Mẹ em đang nấu cơm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ TƯ  
 

Tiếng việt: 

- Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: Tôi yêu Sài Gòn ( trang 

109, 110 SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 

- Nghe - viết chính tả bài: Tôi yêu Sài Gòn ( trang 109 SGK Tiếng Việt 2 tập 

2) 

 

Toán: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

142 + 229        282  + 18         135 + 256       373 + 17          9 + 160 

….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM  

 
1. Tính: 

 

a.  536 kg + 454 kg – 600 kg                          b.  895 kg – 362 kg + 147 kg 

=  ……………………..                                 =  ……………………. 

=   …………………….                                 =  ……………………. 

 

2. Thảo cân nặng 29 kg. Lan nặng hơn Thảo 4 kg. Hỏi Lan cân nặng bao 

nhiêu ki-lô-gam? 

 

Bài giải 

….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

3. Bao gạo to nặng 25 kg. Bao gạo bé cân nặng 10 kg. Hỏi cả hai bao gạo 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

Bài giải 

….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 



BÀI ÔN THỨ SÁU  

 
1. Viết từ ngữ chỉ tình cảm thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Cháu …. ông bà. 

b) Con …. cha mẹ. 

c) Em … anh chị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI  
 

Tính:  

 

    142 kg + 226 kg – 15 kg                         1000 kg – 50 kg – 20 kg 

=          368 kg        – 15 kg                       =            50 kg      – 20 kg 

=                         353 kg                            =                          30 kg 

  

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ BA  
 

Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm: 

 

a. Bác Hồ làm gì? 

b. Em làm gì? 

c. Mẹ em làm gì? 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ TƯ  
 

Đặt tính rồi tính: 

 

142 + 229        282  + 18         135 + 256         373 + 17               9 +160 

     142                 282                  135                     373                       9 

   + 229             +    18              +  256                 + 417               +  160 

      371                 300                  391                     790                   169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ NĂM  

 
1. Tính 

a.  536 kg + 454 kg – 600 kg                           b. 895 kg – 362 kg + 147 kg 

=          1000 kg       – 600 kg                           =       533 kg          + 147 kg 

=                           400 kg                                 =                 680 kg 

 

 

Bài giải 

 

Lan cân nặng số ki-lô-gam là: (Số ki-lô-gam Lan cân nặng là) 

29 + 4 = 33 (kg) 

Đáp số: 33 kg 

 

Bài giải 

Số ki-lô-gam cả hai bao gạo nặng là: (Số ki-lô-gam cả hai bao gạo nặng là) 

25 + 10 = 35 (kg) 

Đáp số: 35 kg 

 

       

ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ SÁU  

 
1. Viết từ ngữ chỉ tình cảm thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Cháu kính yêu ông bà. 

b) Con yêu thương cha mẹ. 

c) Em yêu quý anh chị. 

 

 


